
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /BVĐN-CĐT 

V/v đăng ký danh sách người thực 

hành chuyên môn khám bệnh chữa 

bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng 

Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2024 

 

Kính gửi: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng 
 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Công văn 1099/BVĐN-CĐT ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Bệnh 

viện Đà Nẵng về việc công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là 

cơ sở hướng dẫn thực hành (cập nhật); 

Căn cứ Công văn 3177/SYT-NVY ngày 22 tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế 

thành phố Đà Nẵng về việc công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực 

hành (điều chỉnh); 

Thực hiện Công văn 1914/SYT-NVY ngày 23/4/2024 của Sở Y tế về việc 

tổ chức hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 

Bệnh viện Đà Nẵng kính báo cáo Danh sách người thực hành khám 

bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng năm 2024 tại Phụ lục đính kèm.  

(Danh sách người thực hành tại Công văn này đã tổng hợp và thay thế 

Danh sách đã báo cáo tại Công văn số 1586/BVĐN-CĐT ngày 19/7/2024 và 

Công văn số 2268/BVĐN-CĐT ngày 04/10/2024 của Bệnh viện Đà Nẵng) 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng CNTT ( để đăng tải); 

- Lưu: VT, CĐT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Đức Nhân 
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Phụ lục I 

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

Năm 2024 

(Kèm theo Công văn số             /BVĐN-CĐT ngày      tháng     năm 2024 

của Bệnh viện Đà Nẵng) 

 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đà 

Nẵng 

2. Địa chỉ: 124 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng. 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

 

TT Họ và tên 

Thời gian đăng ký thực 

hành tại cơ sở thực 

hành 

Chức danh chuyên môn 

đăng ký thực hành 

1 Nguyễn Thị Hồng Diễm 15/5/2024 - 24/11/2024 Điều dưỡng 

2 Nguyễn Hoàng Phú Khang 17/6/2024 - 27/6/2025 Bác sỹ y khoa 

3 Phan Xuân Hoàng 17/6/2024 - 26/6/2025 Bác sỹ y khoa 

4 Nguyễn Khải 17/6/2024 - 28/6/2025 Bác sỹ y khoa 

5 Trần Thị Ái Linh 17/6/2024 - 27/6/2025 Bác sỹ y khoa 

6 Ngô Văn Hiến 17/6/2024 - 26/6/2025 Bác sỹ y khoa 

7 Trần Hà Phương 17/6/2024 - 24/6/2025 Bác sỹ y khoa 

8 Đinh Thiên Phúc 17/6/2024 - 28/6/2025 Bác sỹ y khoa 

9 Nguyễn Thị Kim Cương 17/6/2024 - 26/6/2025 Bác sỹ y khoa 

10 Nguyễn Đăng Khánh 17/6/2024 - 27/6/2025 Bác sỹ y khoa 

11 Lê Thị Lan Phương 17/6/2024 - 27/6/2025 Bác sỹ y khoa 

12 Trần Văn Thành 03/7/2024 - 12/7/2025 Bác sỹ y khoa 

13 Nguyễn Tiến Anh 08/7/2024 - 19/7/2025 Bác sỹ y khoa 

14 Nguyễn Văn Quốc Nhật 03/7/2024 - 11/7/2025 Bác sỹ y khoa 

15 Trần Như Anh Khoa 03/7/2024 - 11/7/2025 Bác sỹ y khoa 

16 Cao Thị Trang 08/7/2024 - 11/01/2025 Điều dưỡng 
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TT Họ và tên 

Thời gian đăng ký thực 

hành tại cơ sở thực 

hành 

Chức danh chuyên môn 

đăng ký thực hành 

17 Đỗ Thị Thu Thảo 08/7/2024 - 11/01/2025 Điều dưỡng 

18 Hoàng Thị Thu Hằng 08/7/2024 - 11/01/2025 Điều dưỡng 

19 Huỳnh Thị Anh Thi 08/7/2024 - 11/01/2025 Điều dưỡng 

20 Trần Lệ Thu 08/7/2024 - 11/01/2025 Điều dưỡng 

21 Nguyễn Thị Linh Giang 08/7/2024 - 11/01/2025 Điều dưỡng 

22 Nguyễn Thị Diễm My 08/7/2024 - 11/01/2025 Điều dưỡng 

23 Lô Kim Nghiu 08/7/2024 - 11/01/2025 Điều dưỡng 

24 Đặng Thị Phương Hoa 08/7/2024 - 11/01/2025 Điều dưỡng 

25 Đặng Thị Khánh Hòa 08/7/2024 - 11/01/2025 Điều dưỡng 

26 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 08/7/2024 - 11/01/2025 Điều dưỡng 

27 Phạm Thị Hạnh 08/7/2024 - 11/01/2025 Điều dưỡng 

28 Lê Thị Thanh Thư 08/7/2024 - 11/01/2025 Điều dưỡng 

29 Hoàng Phi Hùng 08/7/2024 - 11/01/2025 Điều dưỡng 

30 Phan Nguyễn Gia Hân 08/7/2024 - 11/01/2025 Điều dưỡng 

31 Lê Hà Hoàng Trinh 08/7/2024 - 09/01/2025 Điều dưỡng 

32 Lưu Việt Quang 08/7/2024 - 09/01/2025 Điều dưỡng 

33 Mạc Thị Tuyết Na 08/7/2024 - 09/01/2025 Điều dưỡng 

34 Nguyễn Đinh Thùy Thương 08/7/2024 - 09/01/2025 Điều dưỡng 

35 Trần Minh Hiền 08/7/2024 - 09/01/2025 Điều dưỡng 

36 Nguyễn Viết Chiến 10/7/2024 - 11/01/2025 Kỹ thuật phục hồi chức năng 

37 Ngô Đình Phúc Lai 10/7/2024 - 11/01/2025 Kỹ thuật phục hồi chức năng 

38 Phạm Vũ Nguyên Khoa 10/7/2024 - 11/01/2025 Kỹ thuật hình ảnh y học 

39 Võ Thanh Nhàn 10/7/2024 - 11/01/2025 Kỹ thuật hình ảnh y học 

40 Đồng Thị Vi Na 08/8/2024 - 16/8/2025 Bác sỹ y khoa 
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TT Họ và tên 

Thời gian đăng ký thực 

hành tại cơ sở thực 

hành 

Chức danh chuyên môn 

đăng ký thực hành 

41 Lâm Hoàng Phố 08/8/2024 - 16/8/2025 Bác sỹ y khoa 

42 Đỗ Thị Ngọc Huyền 08/8/2024 - 16/8/2025 Bác sỹ y khoa 

43 Đỗ Quang Vũ 08/8/2024 - 16/8/2025 Bác sỹ y khoa 

44 Nguyễn Chí Phúc Thuận 08/8/2024 - 16/8/2025 Bác sỹ y khoa 

45 Trịnh Quốc Huy Hoàng 08/8/2024 - 16/8/2025 Bác sỹ y khoa 

46 Đặng Thanh Xuân 08/8/2024 - 15/8/2025 Bác sỹ y khoa 

47 Phạm Thị Minh Hằng 08/8/2024 - 15/8/2025 Bác sỹ y khoa 

48 Nguyễn Thị Thanh Hiền 08/8/2024 - 16/8/2025 Bác sỹ y khoa 

49 Nguyễn Thành Nhân 08/8/2024 - 10/8/2025 Bác sỹ răng hàm mặt 

50 Nguyễn Thị Ngọc Châu 05/9/2024 - 14/9/2025 Bác sỹ y khoa 

51 Nguyễn Thị Mai Nhớ 05/9/2024 - 13/9/2025 Bác sỹ y khoa 

52 Trần Vũ Minh Tâm 05/9/2024 - 13/9/2025 Bác sỹ y khoa 

53 Mạc Hữu Thọ 05/9/2024 - 13/9/2025 Bác sỹ y khoa 

54 Trương Thị Như Quỳnh 05/9/2024 - 14/9/2025 Bác sỹ y khoa 

55 Phạm Thị Thanh Thùy 08/8/2024 - 09/02/2025 Điều dưỡng  

56 Ngô Phan Triệu Dũy 08/8/2024 - 09/02/2025 Điều dưỡng 

57 Lâm Thu Phương 08/8/2024 - 11/02/2025 Điều dưỡng  

58 Nguyễn Thị Thanh Vân 08/8/2024 - 11/02/2025 Điều dưỡng  

59 Nguyễn Trần Yến Minh 08/8/2024 - 11/02/2025 Điều dưỡng  

60 Phan Thị Thu Hoài 08/8/2024 - 11/02/2025 Điều dưỡng  

61 Nguyễn Hạ My 07/8/2024 - 07/9/2024 Điều dưỡng  

62 Huỳnh Đông Phương 05/9/2024 - 06/3/2025 Điều dưỡng  

63 Lê Thị Tuấn Anh 05/9/2024 - 06/3/2025 Điều dưỡng  

64 Nguyễn Thị Hoàng Vy 05/9/2024 - 06/3/2025 Điều dưỡng  

ga
int

-0
9/

04
/2

02
5 

09
:0

2:
00

-g
ain

t-g
ain

t-g
ain

t



5 

 

TT Họ và tên 

Thời gian đăng ký thực 

hành tại cơ sở thực 

hành 

Chức danh chuyên môn 

đăng ký thực hành 

65 Đoàn Thị Thanh Trúc 05/9/2024 - 06/3/2025 Điều dưỡng  

66 Phan Đức Huy 08/8/2024 - 08/02/2025 Dinh dưỡng lâm sàng 

67 Trần Lê Thị Minh Thảo 08/8/2024 - 08/02/2025 Dinh dưỡng lâm sàng 

68 Phan Thị Hồng Nhi 08/8/2024 - 12/02/2025 Kỹ thuật xét nghiệm y học 

69 Nguyễn Cao Thiện Phúc 08/8/2024 - 09/02/2025 Kỹ thuật phục hồi chức năng 

70 Hoàng Thị Nhung 05/9/2024 - 09/3/2025 Kỹ thuật xét nghiệm y học 

71 Đỗ Văn Thành 02/10/2024 -11/10/2025 Bác sỹ y khoa 

72 Phan Quốc Huy 02/10/2024 -09/10/2025 Bác sỹ y khoa 

73 Trương Văn Tín Lợi 02/10/2024 -10/10/2025 Bác sỹ y khoa 

74 Lê Thị Mỹ 02/10/2024 -12/10/2025 Bác sỹ y khoa 

75 Võ Văn Hòa 02/10/2024 -10/10/2025 Bác sỹ y khoa 

76 Trương Quang Thắng 02/10/2024 -11/10/2025 Bác sỹ y khoa 

77 Nguyễn Thị Thương 02/10/2024 -12/10/2025 Bác sỹ y khoa 

78 Nguyễn Văn Vỷ 07/10/2024 -16/10/2025 Bác sỹ y khoa 

79 Nguyễn Phan Đăng Khoa 02/10/2024 -03/4/2025 Điều dưỡng 

80 Nguyễn Hải Anh 02/10/2024 -03/4/2025 Điều dưỡng 

81 Cái Thị Thanh Nhã 02/10/2024 -03/4/2025 Điều dưỡng 

82 Trương Thị Ly 02/10/2024 -03/4/2025 Kỹ thuật hình ảnh y học 

83 Từ Kiều Linh 02/10/2024 -06/4/2025 Kỹ thuật xét nghiệm y học 

84 Lương Ngọc Quỳnh 02/10/2024 - 02/4/2025 Dinh dưỡng lâm sàng 

85 Vũ Thị Quỳnh Chi 02/10/2024 - 02/4/2025 Dinh dưỡng lâm sàng 

86 Nguyễn Văn Đáng 01/11/2024 -10/11/2025 Bác sỹ y khoa 

87 Võ Thanh Tín 15/11/2024 -23/11/2025 Bác sỹ y khoa 

88 Võ Tiểu Cầm 15/11/2024 -23/11/2025 Bác sỹ y khoa 
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TT Họ và tên 

Thời gian đăng ký thực 

hành tại cơ sở thực 

hành 

Chức danh chuyên môn 

đăng ký thực hành 

89 Hoàng Châu Kim Tuyền 15/11/2024 -23/11/2025 Bác sỹ y khoa 

90 Lê Nguyên Sa 15/11/2024 -23/11/2025 Bác sỹ y khoa 

91 Ngô Thủy Tiên 15/11/2024 -23/11/2025 Bác sỹ y khoa 

92 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 15/11/2024 -23/11/2025 Bác sỹ y khoa 

93 Trần Đào Linh Giang 15/11/2024 -23/11/2025 Bác sỹ y khoa 

94 Thiều Thị Ánh Tuyết 15/11/2024 -23/11/2025 Bác sỹ y khoa 

95 Trần Nguyên Chí 15/11/2024 -23/11/2025 Bác sỹ y khoa 

96 Nguyễn Xuân Vũ 15/11/2024 -23/11/2025 Bác sỹ y khoa 

97 Nguyễn Văn Trí 15/11/2024 -23/11/2025 Bác sỹ y khoa 

98 Đỗ Lê Vy 01/11/2024 -03/5/2025 Điều dưỡng 

99 Nguyễn Thanh Hằng 01/11/2024 -03/11/2025 Bác sỹ răng hàm mặt 

100 Trần Huỳnh Mỹ Hạnh 01/11/2024 -03/11/2025 Bác sỹ răng hàm mặt 

101 Phạm Thị Kim Đô 01/11/2024 -03/11/2025 Bác sỹ răng hàm mặt 

102 Nguyễn Văn Bảo Lộc 01/11/2024 -03/11/2025 Bác sỹ răng hàm mặt 

103 Nguyễn Thị Hường 01/11/2024 -03/11/2025 Bác sỹ răng hàm mặt 

104 Trần Thị Thu Thủy 01/11/2024 -03/11/2025 Bác sỹ răng hàm mặt 

105 Đỗ Thị Bích Trâm 01/11/2024 -03/11/2025 Bác sỹ răng hàm mặt 

106 Lê Thị Anh Thức 15/11/2024 -17/11/2025 Bác sỹ răng hàm mặt 

107 Trần Vi Linh 10/12/2024 -20/12/2025 Bác sỹ y khoa 

108 Huỳnh Duy Khải 10/12/2024 -20/12/2025 Bác sỹ y khoa 

109 Võ Thị Cẩm Tuyết 10/12/2024 -20/12/2025 Bác sỹ y khoa 

110 Nguyễn Tấn Tùng 10/12/2024 -20/12/2025 Bác sỹ y khoa 

111 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10/12/2024 -20/12/2025 Bác sỹ y khoa 
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TT Họ và tên 

Thời gian đăng ký thực 

hành tại cơ sở thực 

hành 

Chức danh chuyên môn 

đăng ký thực hành 

112 Võ Hoài Ân 10/12/2024 -18/12/2025 Bác sỹ y khoa 

113 Nguyễn Văn Vĩ Kha 10/12/2024 -20/12/2025 Bác sỹ y khoa 

114 Hoàng Thị Thùy Linh 10/12/2024 -20/12/2025 Bác sỹ y khoa 

115 Nguyễn Ngọc Hoàng Linh 10/12/2024 -18/12/2025 Bác sỹ y khoa 

116 Nguyễn Bảo Ngân 10/12/2024 -12/12/2025 Bác sỹ răng hàm mặt 

117 Lê Viết Lượng 10/12/2024 -04/6/2025 Kỹ thuật xét nghiệm y học 

Tổng cộng: 117 người thực hành./.  
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